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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP LIỆT KÊ TỪNG SẢN 
PHẨM

GCN ISO/HACCP 
HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG

NƠI SX 
NGOÀI 
TỈNH 
ĐỒNG 

NAI

ONIGIRI CÁ HỒI SỐT 
MAYO

ONIGIRI CÁ NGỪ SỐT 
MAYO

CƠM GÀ CÀ RI NHẬT 
SIÊU TO

30/6/2025 CÔNG TY TNHH 
JAPAN BEST FOODS

Đường N3-1, khu công nghiệp Long Đức, 
xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
09

CƠM NGHÊU THỊT XÀO 
SA TẾ

Giấy chứng nhận ISO 
22000:2018 số: 

9199293406055-
FSMS. Ngày cấp: 

07/10/2024. Nơi cấp: 
Công ty cổ phần 

Chứng nhận và Giám 
định quốc tế ISOCERT

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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CƠM GÀ CHIÊN XÙ 
SỐT TONKATSU SIÊU 

TO

CƠM THỊT XÀO MẮM 
RUỐC

TEMAKI ONIGIRI BÒ 
BBQ KIM CHI

TEMAKI ONIGIRI GÀ 
NƯỚNG PHÔ MAI CAY  

ONIGIRI HEO NƯỚNG 
KIỂU VIỆT  

01/7/2025 HỘ KINH DOANH 
THÀNH ĐẠT

SN 138, ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 01 NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI THÀNH ĐẠT  
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TEMAKI ONIGIRI CÁ 
HỒI SỐT MAYO

Giấy chứng nhận ISO 
22000:2018 số: 

9199293406055-
FSMS. Ngày cấp: 

07/10/2024. Nơi cấp: 
Công ty cổ phần 

Chứng nhận và Giám 
định quốc tế ISOCERT

 

TEMAKI ONIGIRI CÁ 
NGỪ SỐT MAYO  

TEMAKI ONIGIRI 
THANH CUA SỐT 

MAYO
 

TEMAKI ONIGIRI BÒ 
BBQ KIM CHI

TEMAKI ONIGIRI GÀ 
NƯỚNG PHÔ MAI CAY

KIMBAP GÀ CAY PHÔ 
MAI HÀN QUỐC

KIMBAP BÒ BULGOGI 
& TRỨNG

01/7/2025 CÔNG TY TNHH 
JAPAN BEST FOODS

Đường N3-1, khu công nghiệp Long Đức, 
xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
09

CƠM TRỘN NGHÊU 
XÀO CAY KIỂU THÁI
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CƠM GÀ XỐT MẮM TỎI

01/7/2025

CÔNG TY TNHH 
NƯỚC GIẢI KHÁT 

SUNTORY PEPSICO 
VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở: Cao ốc Sheraton, số 88, 
đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Địa chỉ sản xuất: 

1. Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải 
khát Suntory Pepsico Việt Nam tại Đồng 
Nai – Mã số N, địa chỉ: KCN Long Bình 
(Amata), phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam;
2. Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải 
khát Suntory Pepsico Việt Nam tại miền 

Trung – Mã số Q, địa chỉ: Lô số 10, KCN 
Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Nam 

Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, 
Việt Nam;

3. Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải 
khát Suntory Pepsico Việt Nam tại tỉnh Bắc 
Ninh – Mã số A, địa chỉ: Số 88, đường Hữu 
Nghị, KCN Đô Thị và Dịch vụ VSIP Bắc 
Ninh, phường Phù Chẩn, thành phố Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam;
4. Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải 

khát Suntory Pepsico Việt Nam tại thành 
phố Cần Thơ – Mã số C, địa chỉ: Lô 2.19B, 
2.19D, 2.19D1, KCN Trà Nóc 2, phường 
Phước Thới, Quận Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ, Việt Nam.

01
THỰC PHẨM BỔ SUNG 

– TRÀ Ô LONG TEA+ 
(PLUS)

Giấy chứng nhận 
FSSC 22000 do SGS 

cấp:
1. Tại Đồng Nai: số 

VNM-1-0587-783037, 
ngày 06/6/2025;

2. Tại Quảng Nam: số 
VNM-1-0587-036400, 

ngày 22/11/2024;
3. Tại Bắc Ninh: số 

VNM-1-0587-448864, 
ngày 02/01/2025;
4. Tại Cần Thơ: số 

VNM-1-0587-583283, 
ngày 15/12/2024.

Đồng Nai
Quảng 
Nam

Bắc Ninh
Cần Thơ
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CÀ PHÊ RANG MỘC 
PHA MÁY

27/6/2025 CÔNG TY TNHH CÀ 
PHÊ MỘC SƠN

Số 11 tổ 2, khu phố Long Khánh 1, phường 
Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
2

CÀ PHÊ RANG MỘC 
PHA PHIN

Giấy chứng nhận ISO 
22000:2018 số FSMS 
2409031. Cấp ngày: 
16/9/2024. Nơi cấp: 
Công ty TNHH PQI 

Việt Nam

27/06/2025
CÔNG TY TNHH 
SEMBA TOHKA 

VIỆT NAM

Đường N1-1, khu công nghiệp Long Đức, 
xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
1

BỘT CHIẾT XUẤT CÁ 
NGỪ/ BONITO 

EXTRACT POWDER

Số giấy chứng nhận 
FSSC 22000: 

VN21/00212, ngày cấp 
01/10/2024, Nơi cấp: 
SGS Unted Kingdom 

Ltd

 

30/06/2025 CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM N F C

Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước 
Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam.
1 SÚP NẤM YẾN MẠCH

Hệ thống phân tích 
mối nguy và điểm 
kiểm soát tới hạn 

(HACCP). Chứng nhận 
số: FS-VNM-23-
70/HACCP. Ngày 
cấp:27/5/2025. Nơi 

cấp: Intertek Việt Nam

 

30/06/2025 CÔNG TY TNHH 
SANTARIA

Số 197/23A/12, tổ 39A, khu phố 11A, 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai.
1 TRÀ SHAN XANH HOA 

NHÀI

Số chứng nhận hệ 
thống quản lý An toàn 
thực phẩm HACCP số: 
GOODVN33724.HAC
CP do Công ty cổ phần 
chứng nhận quốc gia 
Good Việt Nam cấp 1 
ngày 12/7/2024, cấp 

lần 2 ngày 04/10/2024
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01/7/20255 CÔNG TNHH CÁNH 
ĐỒNG VÀNG

7 Đường số 5, khu phố 4, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh.
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH Cánh 
Đồng Vàng, 52-A, đường Lò Than, xã Tân 

An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

1 XỐT BBQ ƯỚP & CHẤM

Giấy chứng nhận ISO 
22000:2018 số HA 

228/9.23.CII cấp ngày 
27/11/2023, nơi cấp: 

Trung tâm Chứng nhận 
phù hợp (Quacert)

 

XỐT HẢI SẢN SÒ ĐIỆP 
VEDAN

01/07/2025 CÔNG TY CPHH 
VEDAN VIỆT NAM

Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐCSX: Công ty TNHH Gia công Thực 
phẩm Hoa Sen, Thôn Tiến Phú, xã Tiến 
Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

2

XỐT NẤM VEDAN

Giấy chứng nhận ISO 
22000:2018 số 

GOODVN68124.FSM
S . Cấp ngày 

21/10/2024. Nơi 
cấp:Công ty CP Chứng 
nhận Quốc gia Good 

Việt Nam

 
BÌNH 

THUẬN 

01/07/2025 CÔNG TY TNHH 
NESTLÉ VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, Khu Công nghiệp Biên 
Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Lô 311, đường số 9, KCN 
Amta, phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

1

CÀ PHÊ HÒA TAN 
NGUYÊN CHẤT 

NESCAFE KNRF534 
POWDER 320KG 

EXPORT

Số giấy chứng nhận hệ 
thống quản lý an toàn 

thực phẩm (FSSC 
22000): GB 13/90343 
Ngày cấp: 28/6/2024. 

Nơi cấp: SGS

 

01/07/2025
CÔNG TY TNHH 
SEMBA TOHKA 

VIỆT NAM

Đường N1-1, KCN Long Đức, xã An 
Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam
1

BỘT NƯỚNG TƯƠNG 
AS/ SOY SAUCE 

POWDER AS

Số giấy chứng nhận 
FSSC 22000: 

VN21/00212, ngày cấp 
01/10/2024, Nơi cấp: 
SGS Unted Kingdom 

Ltd

02/7/2025
CÔNG TY TNHH 
NÔNG TRẠI TÂN 

LÂM

101/3, khu phố 6, phường Tân Mai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 3

BÁNH GẠO CACAO
BÁNH GẠO RONG BIỂN

BỘT SỮA HẠT MỘC 
MÁT NGHỆ THƠM

HACCP HFM2172 cấp 
ngày 21/11/2024
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02/7/2025 CÔNG TY TNHH MỸ 
PHẨM LG VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, thị trấn 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai
Sx: HAI TAI HTB Co., Ltd. 250, 

cheongdangsaneop-gil, Dongnam-gu, 
Cheonan-di, Chungcheongnam-do, Hàn 

Quốc
NATURE CELL Co., Ltd. 21, 

Gisangongdanl-gil, Gisan-myeon, Chilgok-
gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc

1 NƯỚC NHO THẠCH 
DỪA COCOPALM JUICE

Xuất xứ: 
Hàn quốc

02/7/2025 CÔNG TY TNHH 
NESTLÉ VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
ĐCSX: Công ty Nestlé Manufacturing 

(Malaysia) SDN. BHD – lô 20075, Jalan 
Perusahaan 4, Kawasan Perindustrian 
Chembong, 71300 Rembau, Negeri 

Sembilan, Malaysia

1 KEM QUE NESTLÉ 
KITKAT

Xuất xứ: 
Malaysia

02/7/2025 HỘ KINH DOANH 
PHẠM VĂN TÙNG

Tổ 23, ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 3

BÁNH TAM GIÁC
BÁNH BA KHÍA
BÁNH CON RẾT
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02/7/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN 
LOTHAMILK

Km 14, Quốc lộ 51, phường Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 5

THỰC PHẨM BỔ SUNG 
– THỨC UỐNG SỮA 

TƯƠI THANH TRÙNG 
LOTHAMILK SÔ CÔ LA

PUDDINH SỮA TƯƠI 
KEM TRỨNG TRÂN 
CHÂU LOTHAMILK
SỮA TƯƠI THANH 

TRÙNG LOTHAMILK 
KHÔNG ĐƯỜNG

SỮA TƯƠI THANH 
TRÙNG LOTHAMILK ÍT 

ĐƯỜNG
SỮA TƯƠI THANH 

TRÙNG LOTHAMILK 
CÓ ĐƯỜNG

ISO 22000:2018, số 
VCA 1561.3A, cấp 
ngày 02/12/2024

02/7/2025 HỘ KINH DOANH 
NGÔ VĂN THÂN

Tổ 27, KP 5 (tờ bản đồ số 136, thửa số 43), 
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 
1 BÚN TƯƠI

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân theo danh sách;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATVSTP(Đông).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm
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